
PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 114/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính) 

Đơn vị báo cáo: ...................... 

KẾ HOẠCH THU NHẬP, CHI PHÍ (Năm...) 

Đơn vị tính: triệu đồng, % 

TT Chỉ tiêu 

Năm trước Năm kế hoạch 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

% Thực 
hiện/Kế 
hoạch 

Kế 
hoạch 

% Kế 
hoạch 

năm/Kế 
hoạch 
năm 
trước 

% Kế 
hoạch 

năm/Thực 
hiện năm 

trước 

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Thu nhập chi phí       

1 Thu nhập       

1.1 Thu nhập từ hoạt động cho vay       

 Thu lãi cho vay       

 Thu về cho thuê tài chính       

 Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh       

 Thu khác về HĐ tín dụng       

1.2 Thu từ dịch vụ thanh toán và ngân 
quỹ       

 Thu lãi tiền gửi       

 Thu từ dịch vụ thanh toán       

 Thu từ dịch vụ ngân quỹ       

1.3 Thu từ các hoạt động khác       



 Thu lãi góp vốn mua cổ phần       

 Thu từ tham gia thị trường tiền tệ       

 Thu từ kinh doanh ngoại hối       

 Thu từ nghiệp vụ đại lý ủy thác       

 Thu từ các dịch vụ khác       

 Các khoản thu khác       

 Trong đó: Thu hồi nợ ngoại bảng       

2 Chi phí       

2.1 Chi về hoạt động huy động vốn       

 Trả lãi tiền gửi       

 Trả tiền vay       

 Trả lãi phát hành giấy tờ có giá       

 Chi phí khác       

2.2 Chi dịch vụ TT và ngân quỹ       

 Chi về dịch vụ thanh toán       

 
Cước phí bưu điện mạng viễn 
thông       

 Chi về ngân quỹ       

 Các khoản chi dịch vụ khác       

2.3 Chi về hoạt động khác       

 Chi về kinh doanh ngoại hối       

 Chi về tham gia thị trường tiền tệ       

 Chi hoạt động kinh doanh khác       



2.4 Chi về tài sản       

 Trong đó: Khấu hao TSCĐ       

 Bảo hiểm tài sản       

2.5 Chi cho nhân viên       

 Lương và phụ cấp       

2.6 Chi nộp ngân sách nhà nước       

 
Chi nộp thuế, phí và các khoản lệ 
phí       

2.7 Chi HĐ quản lý công vụ       

2.8 Chi dự phòng và BHTG       

 Chi dự phòng       

2.9 Chi khoản chi phí khác       

II Lợi nhuận trước thuế       

III Lợi nhuận sau thuế       

IV Cổ tức/Lợi nhuận còn lại nộp 
NSNN       

V CAR       

VI Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 
vốn chủ sở hữu       

VII Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 
tổng tài sản       

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 114/2020/TT-BTC 


